	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày 30   tháng  11 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Công trình: cải tạo, nâng cấp đoạn cuối tuyến ĐT610 (gói thầu số 3);

Lý trình: Km40+430,59 - Km41+400, tại xã Quế Trung, huyện Quế Sơn.


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư  xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 628/QĐ-UB ngày 18/02/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư nâng cấp tuyến đường ĐT610, lý trình: Km39+209.61 ( Km42+439.75, xã Quế Trung, huyện Quế Sơn;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-UB ngày 16/1/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v phê duyệt thiết kế KTTC-dự toán công trình cải tạo nâng cấp đoạn cuối tuyến ĐT610, lý trình Km39+209.61 ( Km42+439.75, huyện Quế Sơn;

Căn cứ Công văn số 2366/UBND-KTN ngày 17/8/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp đường ĐT610, đoạn tuyến từ Km40+430.59 - Km41+400 và cầu Bộ đội (gói thầu số 3), xã Quế Trung, huyện Quế Sơn;

Theo Công văn số 2901/UBND-KTN ngày 03/10/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v điều chỉnh tần suất thiết kế cầu Bộ Đội thuộc công trình cải tạo, nâng cấp đường ĐT 610, đoạn tuyến từ Km40 +430.59 - Km 41+400, huyện Quế Sơn;


Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án các công trình giao thông Quảng Nam tại Tờ trình số 74/TT-QLDA ngày 27/9/2006 về việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế KTTC và dự toán điều chỉnh công trình cải tạo, nâng cấp đoạn cuối tuyến ĐT610 (gói thầu số 3), lý trình: Km40+430,59 - Km41+400, tại xã Quế Trung, huyện Quế Sơn và Kết quả thẩm định số 978/TĐ-GTVT ngày 13/11/2006 của Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh hồ sơ thiết kế KTTC và dự toán (gói thầu số 3)

1-Công trình: Cải tạo, nâng cấp đoạn cuối tuyến ĐT610;

2-Hạng mục: Nền mặt đường và công trình;

3-Lý trình: Km40+430,59 - Km41+400;

4-Địa điểm: xã Quế Trung, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam;

5-Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải

6-Tổng mức đầu tư được duyệt: 18.176.000.000 đồng;

7-Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần Tư vấn giao thông Quảng Nam.

8. Nội dung phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh:

8.1. Lý do điều chỉnh: 

- Thiết kế mặt đường bê tông xi măng thay thế mặt đường bê tông nhựa để phù hợp với điều kiện bị ngập lụt thường xuyên và có dòng chảy rất mạnh của khu vực xây dựng.

- Thay đổi tần suất thiết kế cầu Bộ Đội từ P = 10% thành P = 25% để hạ cao độ thiết kế cầu cho phù hợp với cao độ thiết kế nền đường, phù hợp với điều kiện sử dụng chung trên toàn tuyến.

- Điều chỉnh giá vật liệu, nhân công, ca máy và các chế độ chính sách khác phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước.

8.2. Nội dung điều chỉnh: 

8.2.1. Chủ trương kỹ thuật:

- Cấp đường: Đường cấp V miền núi theo tiêu chuẩn TCVN 4054-85.

- Mặt cắt ngang: 6,5m =1,5m (lề)+3,5m (mặt)+1,5m (lề).

- Tải trọng thiết kế: 

+ Mặt đường: Trục xe 10T; 

+ Công trình: H30-HK80.

- Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng.

- Qui mô: Vĩnh cửu.

- Tần suất thiết kế: 

+ Đường: Theo mực lũ trung bình hằng năm.

+ Cầu Bộ Đội và cống thoát nước: P = 25 %.

- Khổ cầu cống:



+ Khổ cống: Bằng khổ nền đường.



+ Khổ cầu: 7,0 m.


8.2.2. Giải pháp thiết kế:  

a. Bình đồ: Hướng tuyến bám theo đường cũ, cải thiện một số đường cong bán kính nhỏ để đạt Rmin = 25 m. 

b. Cắt dọc: Thiết kế theo phương pháp đường bao, đảm bảo cao độ thiết kế cao hơn mức lũ trung bình hàng năm.Cao độ điểm đầu (Km40+430,59) và điểm cuối (Km41+400,00) khớp nối với các gói thầu đã thi công.  

c. Cắt ngang: Độ dốc mặt đường i = 3%, độ dốc lề đường: i = 4%. Ta luy nền đường đắp 1/1,5, ta luy nền đường đào 1/1.

d. Nền đường và kết cấu áo đường: 

* Nền đường: Đào bóc lớp nền đường cũ đá hộc lẫn xỉ than dày 50 cm và những vị trí qua ruộng thiết kế vét lớp đất hữu cơ dày 30 cm, thay bằng lớp đất đồi đầm chặt K.95. Lớp trên cùng trong phạm vi mặt đường đắp bằng đất đồi dày 50cm đầm chặt K.98.

* Kết cấu áo đường: Theo thứ tự các lớp từ trên xuống như sau:

- Bê tông xi măng M.300 đá 1x2 dày 25cm.

- Lớp giấy dầu tẩm nhựa.

- Cấp phối đá dăm dày 25cm.

e. Cống thoát nước:

- Bố trí cống tròn khẩu độ 1(100 tại lý trình Km40+538,59 và Km41+166,82.

- Kết cấu: ống cống BTCT M200 đá 1x2 đặt trên lớp dăm sạn đệm dày 30 cm. Tường đầu, tường cánh bằng bê tông M150 sỏi 2x4. Móng tường đầu, tường cánh, sân cống, gia cố hạ lưu, chân khay bằng bê tông M150 sỏi 4x6 trên lớp dăm sạn đệm dày 10 cm.

g. Thiết kế vuốt nối với các đường dân sinh:

Thiết kế vuốt nối từ mép đường ĐT.610 vào các đường dân sinh bằng kết cấu đường bê tông xi măng M.250 đá 1x2 dày 16 cm trên lớp dăm sạn đệm dày 10 cm.

h. Gia cố ta luy nền đường:

- Thiết kế gia cố mái taluy đoạn đường hai bên cầu Bộ Đội từ Km40+807,20 - Km41+194,70. 

- Kết cấu: Mái taluy bằng bê tông M.150 sỏi 2x4 dày 16 cm; lề đường gia cố bằng bê tông M.150 sỏi 2x4 dày 30 cm trên lớp dăm sạn đệm dày 10 cm; chân khay bằng bê tông M.150 sỏi 4x6, đoạn từ Km40+844,10 - Km40+863,75 chân khay sâu 1,0 m dày 40 cm, đoạn còn lại chân khay sâu 1,5 m dày 50 cm. 

i. Cầu Bộ Đội:

Thiết kế cầu Bộ Đội gồm 3 nhịp dầm bản đổ tại chỗ, khẩu độ Lo= 8,27 + 8,42 + 8,27 = 24,96 m, chiều dài L = 3x9,4 = 28,20 m. Kết cấu như sau:

- Kết cấu thượng bộ: Bản mặt cầu bằng BTCT M.300 đá 1x2 dày 45 - 51 cm; hệ lan can tay vịn gồm gờ bằng BTCT M.250 đá 1x2 đổ liên kết với bản mặt cầu, cột lan can bằng ống thép mạ kẽm D146 dày 8 mm, tay vịn bằng ống thép mạ kẽm D100 dày 6 mm và D60 dày 3 mm, liên kết cột lan can với gờ bằng thép U22 chôn sẵn trong gờ.

- Kết cấu hạ bộ: 

+ Mố cầu: Thiết kế dạng mố chữ U bằng BTCT đổ tại chỗ, móng cọc BTCT M.300 đá 1x2, tiết diện (35x35) cm, mỗi mố bố trí 20 cọc, chiều dài cọc L=11,5m đóng vào tầng đá phong hóa mạnh khoảng 1,0 - 1,5 m; bệ móng mố, thân mố, tường cánh và gờ chống xô bằng BTCT M.250 đá 2x4; xà mũ mố bằng BTCT M.300  đá 1x2; tứ nón được gia cố bằng bê tông M.150 sỏi 2x4 dày 20cm, chân khay tứ nón bằng bê tông M.150 sỏi 4x6 sâu 1,5 m dày 50 cm.

+ Trụ cầu: Thiết kế dạng trụ đặc bằng BTCT đổ tại chỗ, móng cọc BTCT M.300 đá 1x2, tiết diện (35x35) cm, mỗi mố bố trí 15 cọc, chiều dài cọc L=9,5m  đóng vào tầng đá phong hóa mạnh khoảng 1,0 - 1,5 m; bệ móng trụ và thân trụ bằng BTCT M.250 đá 2x4; xà mũ trụ bằng BTCT M.300 đá 1x2; xung quanh móng trụ gia cố đá hộc (tận dụng) để chống xói.

- Kết cấu khác:

+ Phần mặt đường hai bên đầu cầu thiết kế mở rộng thành B = 6,1 m trên đoạn dài 15m, đoạn vuốt nối từ bề rộng B=3,5 m về bề rộng B=6,1 m dài 10 m, tấm bê tông sát đầu mố gia cố lưới thép tăng cường.

+ Thiết kế đường tránh phía thượng lưu cầu có bề rộng nền B = 5,0 m, mặt đường rộng 4,5 m bằng cấp phối sỏi sông dày 15 cm, mái taluy đắp 1/1,5, mái taluy đào 1/1. Trên đường tránh bố trí cống tạm 3 (100, thân cống lắp ghép từ các đốt cống bằng BTCT M.200 đá 1x2 trên lớp dăm sạn đệm dày 30 cm, hai đầu có rọ đá chắn đất kích thước (1,0x2,0x0,5) m.

k. Tổ chức giao thông: Bố trí đầy đủ hệ thống biển báo theo điều lệ báo hiệu đường bộ 22TCN-237-01. 

8.2.3. Kinh phí dự toán điều chỉnh: 6.044.224.000 đồng (Sáu tỷ, không trăm bốn mươi bốn triệu, hai trăm hai mươi bốn nghìn đồng), trong đó: 

- Chi phí xây lắp:


5.340.847.026 đồng.

- Chi BQL dự án và chi phí khác:
   415.556.645 đồng.

- Dự phòng phí:

   
   287.820.184 đồng.


Điều 2. Tổ chức thực hiện: Trong quá trình thi công và kết thúc giai đoạn thi công; Chủ đầu tư, Tổ chức Tư vấn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm quản lý thi công xây dựng công trình đảm bảo chất lượng; thực hiện các thủ tục, trình tự xây dựng cơ bản theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế Hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước Quảng Nam và Thủ trưởng các ngành, chủ đầu tư và các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.  

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- CPVP;

- Lưu VT, KTN, KTTH.
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